TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: CƠ KHÍ




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: KT Nhiệt lạnh                                                                                                                                                      

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kiểm toán năng lượng
Mã học phần:

Số tín chỉ: 03 tín chỉ
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật cháy và Lò hơi, Quản trị kinh doanh.
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: CNKT Nhiệt lạnh
Bộ môn quản lý: KT Nhiệt lạnh
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết
- Làm bài tập trên lớp: 10 tiết
- Thảo luận: không
- Thực hành, thực tập: không
- Tự nghiên cứu:  105 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp luận kiểm toán năng lượng, cách tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống điện, nhiệt, lạnh nhằm biết phân tích, đánh giá hiệu quả việc sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp và cơ sở sử dụng thiết bị nhiệt lạnh.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần


1. Khái quát chung về năng lượng

2. Các hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng trong công nghiệp

3. Kiểm toán năng lượng

4. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt

5. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh


6. Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống hơi


7. Phân tích kinh tế và đánh giá các dự án tiết kiệm năng lượng
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Khái quát chung về năng lượng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Năng lượng và công suất

2. Các dạng năng lượng, Dòng năng lượng 

3. Nguồn năng lượng và phân loại

4. Biến đổi năng lượng 

5. Nhiệt trị của nhiên liệu

6. Hiệu suất biến đổi năng lượng 

7. Cân bằng năng lượng, vật chất


	2
3

2

2

2

3

2

	Thái độ

1. Nguồn năng lượng tự nhiên ngày càng cạn kiệt
2. Tiêu thụ năng lượng ảnh hưởng đến môi trường
	

	Kỹ năng

1. Nhận định tình hình chung về tiêu thụ năng lượng
2. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng
	3
3


Chủ đề 2: Các hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng trong công nghiệp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hệ thống lạnh
2. Hệ thống lò hơi
3. Hệ thống chiếu sáng
4. Hệ thống thông gió
5. Hệ thống sấy sưởi
6. Hệ thống xử lý nước thải,...
	3
3

2

2

2

2

	Thái độ

      Vận hành hệ thống tiết kiệm năng lượng sẽ góp phần làm giảm chi phí doanh nghiệp
	

	Kỹ năng

      Nhận biết hệ thống/thiết bị tiêu thụ nhiều/ít năng lượng
	3


Chủ đề 3: Kiểm toán năng lượng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mục đích của kiểm toán năng lượng

2. Kiểm toán sơ bộ
3. Kiểm toán chi tiết
	2

3

3

	Thái độ

        Phương pháp kiểm toán hiệu quả sẽ góp phần làm giảm chi phí năng lượng.
	

	Kỹ năng

        Lên kế hoạch và triển khai chương trình kiểm toán năng lượng
	3


Chủ đề 4: Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cơ hội tiết kiệm năng lượng tại buồng đốt nhiên liệu
2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng ở hệ thống cung cấp hơi

3. Cơ hội tiết kiệm năng lượng ở hệ thống nước cấp

4. Cơ hội tiết kiệm năng lượng khi vận hành hệ thống
	3
3

3

3

	Thái độ

       Hạn chế tổn thất nhiệt ở các thiết bị sẽ giảm chi phí năng lượng đầu vào.
	

	Kỹ năng

       Nhận biết, phát hiện những vị trí/thiết bị gây tổn thất năng lượng, từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện.
	3


Chủ đề 5: Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cơ hội tiết kiệm năng lượng tại dàn ngưng tụ
2. Cơ hội tiết kiệm năng lượng tại dàn bay hơi

3. Cơ hội tiết kiệm năng lượng tại máy nén

4. Cơ hội tiết kiệm năng lượng khi vận hành hệ thống
	3
3

3

2

	Thái độ

       Các thiết bị của hệ thống lạnh tiêu thụ nhiều năng lượng.
	

	Kỹ năng

       Phân tích, chọn lựa các cơ hội tiết kiệm năng lượng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng thiết bị
	3


Chủ đề 6: Cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điện
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Máy biến áp

2. Động cơ điện
3. Biến tần và ứng dụng
4. Hệ thống chiếu sáng
	2

2

3

2

	Thái độ

         Sử dụng thiết bị có công suất phù hợp sẽ giảm chi phí năng lượng
	

	Kỹ năng
          Đưa ra được các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng và cho các thiết bị sử dụng điện khác.
	3


Chủ đề 7: Phân tích kinh tế, đánh giá các dự án tiết kiệm năng lượng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Phân tích kinh tế, tài chính các dự án năng lượng

2. Xây dựng dòng tiền

3. Phương pháp luận lựa chọn các phương án

4. Phân tích rủi ro
	2

2

3

2

	Thái độ

        Đánh giá hiệu quả hoạt động thiết bị không chỉ quan tâm tiêu thụ năng lượng mà còn phải tính chi phí đầu tư
	

	Kỹ năng

        Tính toán hiệu quả về mặt năng lượng và chi phí đầu tư thiết bị
	3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	5
	
	
	
	15
	

	2
	5
	
	
	
	15
	

	3
	5
	
	
	
	15
	

	4
	5
	2
	
	
	21
	

	5
	5
	3
	
	
	24
	

	6
	5
	2
	
	
	21
	

	7
	5
	3
	
	
	24
	


5. Tài liệu 

(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Lê Dần, Nguyễn Công Hân
	Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt
	2006
	KHKT
	Thư viện

	2
	Nguyễn Đức Lợi
	Máy lạnh
	2006
	KHKT
	Thư viện

	3
	Nguyễn Thế Bảo
	Quản lý và tiết kiệm năng lượng
	2004
	ĐHQG TPHCM
	Thư viện

	4
	Michael R.Muller
	Modern Industrial Assessment
	2001
	CRC
	


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
    
          Nguyễn Văn Nhận

      
 
              Trần Đại Tiến







